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Số báo 

danh
Đăng ký dự tuyển Ghi chú

1 M-1 Cà Văn Tiến 14/09/2004 Nam SXCT 51103559 Sơn La Không khám sức khỏe

2 M-2 Chu Quang Hợp 29/09/2004 Nam SXCT 51101809 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Văn Quang 28/05/1999 Nam SXCT 51107048 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Phạm Bá Hiếu 26/02/2000 Nam SXCT 51111863 Lâm Đồng Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Đình Hùng 12/10/2002 Nam SXCT 51105904 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Hồ Sĩ Hân 27/01/2001 Nam SXCT 51107559 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 M-7 Lê Văn Anh 02/02/2002 Nam SXCT 51107380 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Minh 03/12/1996 Nam SXCT 51107224 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Đoàn Văn Đông 06/03/2000 Nam SXCT 51107962 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Văn Đức 29/05/2000 Nam SXCT 51107124 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Đặng Minh Đại 11/01/2001 Nam SXCT 51108141 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Phạm Văn Tuấn 20/03/1997 Nam SXCT 51111319 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Thái Sơn 22/08/2004 Nam SXCT 51104899 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Trần Hợp Anh 19/07/2003 Nam SXCT 51106071 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Hoàng Anh Tuấn 19/04/2000 Nam SXCT 51106666 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Lê Văn Thuấn 05/05/1998 Nam SXCT 51110343 Quảng Trị Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Trọng Tuấn 15/04/1993 Nam SXCT 51102146 Hải Phòng Không khám sức khỏe

18 M-18 Lê Đình Vủ 23/06/1996 Nam SXCT 51109768 Quảng Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Phan Thế Công 10/09/1995 Nam SXCT 51109767 Quảng Bình Không khám sức khỏe

20 M-20 Bùi Bá Hưng 09/02/1984 Nam SXCT 51103699 Nam Định Không khám sức khỏe

21 M-21 Trần Công Anh 07/08/1988 Nam SXCT 51106803 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Phước Vĩnh 01/01/2003 Nam SXCT 51110629 TT Huế Không khám sức khỏe

23 M-23 Trần Thanh Thuần 26/05/2002 Nam SXCT 51109737 Quảng Bình Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Hải Quân 15/04/1988 Nam SXCT 91215222 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Thị Luyến 01/01/1995 Nữ SXCT 50114144 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-26 Phạm Đình Trung 28/12/1989 Nam SXCT 51101022 Hải Dương Không khám sức khỏe

27 M-27 Vũ Đức Hòa 07/09/2004 Nam SXCT 51106272 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Phạm Văn Lượng 10/08/1990 Nam SXCT 51210039 Trường SPKT Vinh Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Sỹ Đạt 24/09/2003 Nam SXCT 51107353 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 M-30 Vũ Văn Vỵ 20/02/1993 Nam SXCT 51108145 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Minh Hiếu 10/10/2001 Nam SXCT 51101355 Hà Nam Không khám sức khỏe

32 M-32 Phạm Đình Toản 05/01/1996 Nam SXCT 51101842 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

33 M-33 Phạm Sang Xuân 13/01/2000 Nam SXCT 51101803 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

34 M-34 Dương Đức Thắng 22/10/1991 Nam SXCT 51109937 Quảng Bình Không khám sức khỏe

35 M-35 Lê Thị Lệ Thủy 25/06/1993 Nữ SXCT 50119417 Quảng Bình Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Đức Trọng 20/02/1995 Nam SXCT 51110370 Quảng Trị Không khám sức khỏe

37 M-37 Bùi Khãi Minh 04/04/2003 Nam SXCT 51112679 Cần Thơ Không khám sức khỏe

38 M-38 Quách Văn Thống 28/06/2004 Nam SXCT 51105039 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Thị Linh Chi 03/07/2001 Nữ SXCT 50113374 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Vũ Thị Mừng 15/11/2001 Nữ SXCT 50110162 Nam Định Không khám sức khỏe

41 M-41 Vũ Thị Thu Uyên 21/09/2001 Nữ SXCT 50110077 Nam Định Không khám sức khỏe

42 M-42 Lê Đình Cảnh 12/10/1991 Nam SXCT 91211458 Thanh Hóa Khám sức khỏe

43 M-43 Trần Quang Huy 27/04/2001 Nam SXCT 51103848 Nam Định Không khám sức khỏe

44 M-44 Võ Doãn Thủy 19/01/2003 Nam SXCT 51109875 Quảng Bình Không khám sức khỏe

45 M-45 Đinh Viết Chiến 13/11/1985 Nam SXCT 51103435 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Công Minh 18/08/1995 Nam SXCT 51110423 Quảng Trị Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Khắc Giang 30/12/1995 Nam SXCT 51103070 Bắc Giang Không khám sức khỏe
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48 M-48 Nguyễn Văn Thành 14/11/1991 Nam SXCT 51102678 Bắc Giang Không khám sức khỏe

49 M-49 Phạm Văn Tĩnh 18/06/1990 Nam SXCT 51106194 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Hoàng Văn Ánh Sáng 07/01/2002 Nam SXCT 51210012 Trường Việt - Hàn Không khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Quang Tới 01/12/1986 Nam SXCT 91207634 Nam Định Khám sức khỏe

52 M-52 Hồng Trung Kiên 23/09/2001 Nam SXCT 51102990 Bắc Giang Không khám sức khỏe

53 M-53 Lê Thị Mộng Cầm 23/02/1999 Nữ SXCT 91232000 Bến Tre Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Thị Cẩm Giang 18/10/1997 Nữ SXCT 91231974 Bến Tre Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/10/1995 Nữ SXCT 91220269 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

56 M-56 Võ Thị Diễm My 25/09/2000 Nữ SXCT 91231978 Bến Tre Không khám sức khỏe

57 M-57 Hoàng Xuân Việt 04/03/2002 Nam SXCT 51101707 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Trọng Hiếu 18/12/2000 Nam SXCT 51107768 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-59 Lê Hồng Tuân 26/01/1998 Nam SXCT 51105994 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Cấn Văn Tiến 12/11/1991 Nam SXCT 51100302 Hà Nội Không khám sức khỏe

61 M-61 Đặng Hoàng Hiệp 27/12/1997 Nam SXCT 51104138 Thái Bình Không khám sức khỏe

62 M-62 Dương Đình Duy 31/07/1993 Nam SXCT 51100541 Hà Nội Không khám sức khỏe

63 M-63 NguyễnĐỗ Hoàng Long 02/09/1996 Nam SXCT 51110787 Quảng Nam Không khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Tiến Huy 12/08/1993 Nam SXCT 51100150 Hà Nội Không khám sức khỏe

65 M-65 Lê Duy Đạt 28/08/1990 Nam SXCT 51100464 Hà Nội Không khám sức khỏe

66 M-66 Hoàng Mạnh Cường 10/02/2004 Nam SXCT 51109787 Quảng Bình Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Anh Dũng 16/05/2002 Nam SXCT 51103670 Nam Định Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Văn Quyết 14/02/1998 Nam SXCT 51108052 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Nguyễn Văn Toản 01/01/2002 Nam SXCT 91210929 Thanh Hóa Khám sức khỏe

70 M-70 Lê Đức Anh 29/02/2004 Nam SXCT 51107174 Nghệ An Không khám sức khỏe

71 M-71 Đặng Văn Chung 28/06/2003 Nam SXCT 51106791 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-72 Trần Ngọc Nam 26/08/2003 Nam SXCT 51106977 Nghệ An Không khám sức khỏe

73 M-73 Trần Quốc Toản 23/06/2004 Nam SXCT 51103078 Bắc Giang Không khám sức khỏe

74 M-74 Vũ Đình Thụ 20/09/1997 Nam SXCT 51105029 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-75 Hồ Thị Mỹ Khuyên 30/09/1991 Nữ SXCT 50743676 Bến Tre Không khám sức khỏe

76 M-76 Đinh Thị Bảo Yến 02/08/1997 Nữ SXCT 51104301 Ninh Bình Không khám sức khỏe

77 M-77 Võ Thị Thu Thùy 11/06/1995 Nữ SXCT 51109944 Quảng Bình Không khám sức khỏe

78 M-78 Võ Hoàng Khang 14/09/2003 Nam SXCT 51112373 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

79 M-79 Trần Văn Tuấn 28/09/1999 Nam SXCT 51100384 Hà Nội Không khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Văn Luân 20/12/1986 Nam SXCT 90900404 Nghệ An Khám sức khỏe

81 M-81 Trần Quốc Khải 16/01/2002 Nam SXCT 51112376 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

82 M-82 Lê Tuấn Anh 01/07/1999 Nam SXCT 51108100 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-83 Trần Đình Hoàng 21/07/2000 Nam SXCT 91224265 Quảng Bình Không khám sức khỏe

84 M-84 Lê Văn Đô 29/12/2001 Nam SXCT 51110315 Quảng Trị Không khám sức khỏe

85 M-85 Thái Văn Tuấn 16/08/2000 Nam SXCT 51107785 Nghệ An Không khám sức khỏe

86 M-86 Vũ Quang Huy 07/07/2001 Nam SXCT 51102586 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

87 M-87 Lê Quang Trường 20/08/1999 Nam SXCT 51102553 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Văn Trãi 02/12/2001 Nam SXCT 51106419 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Trần Văn Thuận 06/02/2002 Nam SXCT 51102062 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

90 M-90 Lê Xuân Tân 25/06/2001 Nam SXCT 51105146 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-91 Mai Văn Long 28/05/2001 Nam SXCT 51106437 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Trần Văn Quyết 12/06/2004 Nam SXCT 51106224 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-93 Cao Văn Chung 14/02/2001 Nam SXCT 51106063 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Phạm Văn Quyết 22/06/2002 Nam SXCT 91209065 Ninh Bình Khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Đức Toàn 25/03/2002 Nam SXCT 51105248 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

96 M-96 Đoàn Quang Tiến 06/01/2004 Nam SXCT 51107992 Nghệ An Không khám sức khỏe

97 M-97 Lê Tất Thành 04/01/2004 Nam SXCT 51108074 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-98 Nguyễn Đức Nghĩa 09/06/2004 Nam SXCT 51107037 Nghệ An Không khám sức khỏe

99 M-99 Đinh Văn Tuyền 04/08/1997 Nam SXCT 91200263 Hà Nội Khám sức khỏe



100 M-100 Lê Đức Toàn 04/07/2001 Nam SXCT 51106201 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-101 Hà Trọng Tú 23/09/1992 Nam SXCT 51103373 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

102 M-102 Vũ Văn Chiến 17/12/1992 Nam SXCT 91202210 Hưng Yên Không khám sức khỏe

103 M-103 Lê Minh Quang 11/02/1997 Nam SXCT 51102875 Bắc Giang Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Hồng Quang 16/12/1983 Nam SXCT 90900053 Hải Dương Khám sức khỏe

105 M-105 Khương Văn Long 12/05/1984 Nam SXCT 51112055 Đồng Nai Không khám sức khỏe

106 M-106 Hoàng Quốc Việt 24/02/2003 Nam SXCT 51106749 Nghệ An Không khám sức khỏe

107 M-107 Đào Tiến Tảo 18/06/1994 Nam SXCT 91207646 Nam Định Khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Đình Tuấn 12/03/1992 Nam SXCT 50116440 Nghệ An Khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Văn Anh 12/08/1990 Nam SXCT 91220565 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

110 M-110 Lại Đăng Quy 01/07/1998 Nam SXCT 51105062 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

111 M-111 Lê Anh Chung 18/08/2000 Nam SXCT 51107967 Nghệ An Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Văn Hưởng 07/10/1992 Nam SXCT 51102072 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Công Tùng 08/03/2001 Nam SXCT 51107656 Nghệ An Không khám sức khỏe

114 M-114 Lê Kim Hoàng 02/03/2004 Nam SXCT 51106277 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-115 Mai Thế An 09/02/2004 Nam SXCT 51106396 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Hoàng Phúc 03/06/2004 Nam SXCT 51105528 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-117 Bùi Việt Quang 19/09/2004 Nam SXCT 51110968 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

118 M-118 Lê Đức Thành 15/03/2004 Nam SXCT 51105859 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Doãn Mạnh 05/09/2004 Nam SXCT 51104981 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Phạm Trọng Hoàng 28/12/1999 Nam SXCT 51111336 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

121 M-121 Trần Văn Luyến 20/10/1991 Nam SXCT 51103652 Nam Định Không khám sức khỏe

122 M-122 Phạm Văn Thắng 07/03/2004 Nam SXCT 51105700 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

123 M-123 Lê Văn Ngọc 17/06/1990 Nam SXCT 51104799 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

124 M-124 Tô Văn Đạt 11/02/1990 Nam SXCT 51105732 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-125 Bùi Văn Quang 18/02/1994 Nam SXCT 51108025 Nghệ An Không khám sức khỏe

126 M-126 Nguyễn Văn Phúc 30/09/1993 Nam SXCT 51100112 Hà Nội Không khám sức khỏe

127 M-127 Lê Thị Vân 02/06/2001 Nữ SXCT 50106120 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

128 M-128 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/10/2000 Nữ SXCT 50126647 Đồng Nai Không khám sức khỏe

129 M-129 Võ Thị Thu Uyên 26/06/2001 Nữ SXCT 50120272 Quảng Trị Không khám sức khỏe

130 M-130 Trần Đức Thành 22/03/1992 Nam SXCT 51104331 Ninh Bình Không khám sức khỏe

131 M-131 Bùi Văn Tài 08/04/1989 Nam SXCT 51108362 Nghệ An Không khám sức khỏe

132 M-132 Đào Thị Trường 18/09/1993 Nữ SXCT 50740244 Kon Tum Không khám sức khỏe

133 M-133 Phạm Thị Thắm 09/05/1993 Nữ SXCT 50703801 Ninh Bình Không khám sức khỏe

134 M-134 Trần Thị Thu Huyền 12/12/1994 Nữ SXCT 50704152 Ninh Bình Không khám sức khỏe

135 M-135 Lê Công Dần 24/03/1998 Nam SXCT 91214303 Nghệ An Khám sức khỏe

136 M-136 Phạm Thị Dịu 30/05/1995 Nữ SXCT 51109945 Quảng Bình Không khám sức khỏe

137 M-137 Nguyễn Thị Tuyết 17/06/2002 Nữ SXCT 91227142 Gia Lai Khám sức khỏe

138 M-138 Nguyễn Thị Vân Anh 27/03/2000 Nữ SXCT 50114115 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

139 M-139 Đào Khả Lực 10/04/1993 Nam SXCT 51105030 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

140 M-140 Phạm Văn Mạnh 18/08/2001 Nam SXCT 51105875 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

141 M-141 Đậu Hà Phương 06/06/2002 Nam SXCT 51108773 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

142 M-142 Đặng Văn Tú 10/11/1995 Nam SXCT 51105806 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

143 M-143 Nguyễn Triệu Phú 25/08/1994 Nam SXCT 51105457 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-144 Lâm Văn Lộc 13/07/1992 Nam SXCT 51107071 Nghệ An Không khám sức khỏe

145 M-145 Nguyễn Văn Diệm 16/02/1992 Nam SXCT 51105009 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-146 Lê Đăng Hùng 20/08/1995 Nam SXCT 51106966 Nghệ An Không khám sức khỏe

147 M-147 Trần Huy Bảo 28/09/1995 Nam SXCT 51107085 Nghệ An Không khám sức khỏe

148 M-148 Trần Văn Minh 17/11/1998 Nam SXCT 51104726 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

149 M-149 Lê Đình Tuấn 17/01/2004 Nam SXCT 51105013 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

150 M-150 Lê Ngọc Hiếu 18/02/2004 Nam SXCT 51108288 Nghệ An Không khám sức khỏe

151 M-151 Nguyễn Bá Triều 25/01/2004 Nam SXCT 51108286 Nghệ An Không khám sức khỏe



152 M-152 Nguyễn Văn Mạnh 15/10/2003 Nam SXCT 51105990 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

153 M-153 Tạ Quang Hải Dân 20/10/2003 Nam SXCT 51100062 Hà Nội Không khám sức khỏe

154 M-154 Nguyễn Thị Lộc 02/07/1997 Nữ SXCT 50727371 Nghệ An Không khám sức khỏe

155 M-155 Hoàng Việt Anh 28/11/1992 Nam SXCT 51106728 Nghệ An Không khám sức khỏe

156 M-156 Nguyễn Đình Tiến 12/09/2004 Nam SXCT 51106357 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 M-157 Trần Trung Kiên 20/06/1988 Nam SXCT 51104218 Ninh Bình Không khám sức khỏe

158 M-158 Hà Văn Ngà 25/09/1998 Nam SXCT 51104704 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-159 Dương Minh Thắng 04/04/2001 Nam SXCT 51101836 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

160 M-160 Nguyễn Trung Kiên 24/08/2001 Nam SXCT 51102944 Bắc Giang Không khám sức khỏe

161 M-161 Nguyễn Văn Dũng 22/10/1999 Nam SXCT 51105100 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

162 M-162 Nguyễn Văn Thược 13/02/1999 Nam SXCT 51110342 Quảng Trị Không khám sức khỏe

163 M-163 Đào Anh Minh 19/10/1991 Nam SXCT 51106518 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 M-164 Lê Văn Đạt 26/03/1999 Nam SXCT 51106309 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

165 M-165 Nguyễn Thị Thao 28/09/1994 Nữ SXCT 50724257 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 M-166 Nguyễn Văn Hiệp 22/05/1995 Nam SXCT 51103162 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

167 M-167 Đàm Trung Hiếu 28/09/2003 Nam SXCT 51101735 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

168 M-168 Đinh Trung Kiên 07/09/1999 Nam SXCT 51106721 Nghệ An Không khám sức khỏe

169 M-169 Nguyễn Nam Khánh 16/06/2004 Nam SXCT 51103267 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

170 M-170 Nguyễn Trần Minh Anh 06/05/2004 Nam SXCT 51100450 Hà Nội Không khám sức khỏe

171 M-171 Lê Văn Hùng 02/05/2004 Nam SXCT 51106731 Nghệ An Không khám sức khỏe

172 M-172 Nguyễn Văn Được 20/09/2000 Nam SXCT 51103805 Nam Định Không khám sức khỏe

173 M-173 Lê Văn Tuấn 15/09/2001 Nam SXCT 50113980 Thanh Hóa Khám sức khỏe

174 M-174 Hà Duyên Nam 19/05/1990 Nam SXCT 51104733 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

175 M-175 Hồ Minh Hiếu 10/07/2001 Nam SXCT 51107682 Nghệ An Không khám sức khỏe

176 M-176 Đặng Thị Tố Trinh 12/03/2001 Nữ SXCT 50120273 Quảng Trị Không khám sức khỏe

177 M-177 Lê Thị Hiền 20/08/2001 Nữ SXCT 91209001 Ninh Bình Không khám sức khỏe

178 M-178 Nguyễn Văn Dụng 17/06/2003 Nam SXCT 51106947 Nghệ An Không khám sức khỏe

179 M-179 Trịnh Thị Hoa 19/03/1996 Nữ SXCT 51104846 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

180 M-180 Nguyễn Văn Báo 26/06/1999 Nam SXCT 51108350 Nghệ An Không khám sức khỏe

181 M-181 Nguyễn Văn Hoàng 14/09/1997 Nam SXCT 51105209 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

182 M-182 Phạm Công Tuyên 17/11/1997 Nam SXCT 51110999 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

183 M-183 Lê Thanh Trong 09/01/2002 Nam SXCT 51112856 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

184 M-184 Nguyễn Tiến Dũng 05/12/2001 Nam SXCT 51106897 Nghệ An Không khám sức khỏe

185 M-185 Phùng Minh Chiến 22/12/2000 Nam SXCT 91204325 Phú Thọ Khám sức khỏe

186 M-186 Hồ Minh Sáng 14/01/1991 Nam SXCT 51108248 Nghệ An Không khám sức khỏe

187 M-187 Nguyễn Văn Linh 02/05/1990 Nam SXCT 51106757 Nghệ An Không khám sức khỏe

188 M-188 Nguyễn Gia Hùng 20/10/1995 Nam SXCT 51107879 Nghệ An Không khám sức khỏe

189 M-189 Nguyễn Anh Tuấn 01/02/1996 Nam SXCT 51109853 Quảng Bình Không khám sức khỏe

190 M-190 Nguyễn Ngọc Sơn 06/05/1995 Nam SXCT 51109820 Quảng Bình Không khám sức khỏe

191 M-191 Lê Hữu Dương 29/04/1992 Nam SXCT 51106724 Nghệ An Không khám sức khỏe

192 M-192 Trần Đình Hoàn 03/10/1990 Nam SXCT 51108026 Nghệ An Không khám sức khỏe

193 M-193 Phạm Thanh Đức 20/06/2003 Nam SXCT 51103863 Nam Định Không khám sức khỏe

194 M-194 Tăng Văn Lợi 03/08/2002 Nam SXCT 51106716 Nghệ An Không khám sức khỏe

195 M-195 Nguyễn Viết Thắng 28/10/2003 Nam SXCT 91220243 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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